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1 237593 Lư Huỳnh Anh 03/07/2005 DH23YKH06

2 236099 Nguyễn Chí Bảo 15/08/2005 DH23YKH06

3 237448 Võ Thị Kim Cương 07/10/2005 DH23YKH06

4 237483 Lâm Gia Đạt 14/05/2005 DH23YKH06

5 237537 Võ Kiều Diễm 24/07/1997 DH23YKH06

6 234936 Nguyễn Vũ Phương Duy 29/11/2005 DH23YKH06

7 236913 Dương Hoàng Gia 25/03/2005 DH23YKH06

8 232742 Huỳnh Hồng Hạ 09/06/2005 DH23YKH06

9 236804 Hứa Trọng Hiển 01/03/2005 DH23YKH06

10 237318 Trần Như Huỳnh 19/03/2005 DH23YKH06

11 237679 Nguyễn Tuyết Kha 27/12/2005 DH23YKH06

12 237677 Huỳnh Phúc Minh Khang 25/10/2005 DH23YKH06

13 237656 Lê Nguyễn Bảo Khang 25/11/2005 DH23YKH06

14 237425 Quách Tuấn Kiệt 02/03/2005 DH23YKH06

15 237685 Bùi Nguyên Lập 24/02/2005 DH23YKH06

16 237427 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/06/2005 DH23YKH06

17 237641 Võ Huy Lộc 18/02/2005 DH23YKH06

18 237461 Huỳnh Xuân Mai 14/02/2005 DH23YKH06

19 235851 Nguyễn Như Mai 18/06/2005 DH23YKH06

20 233239 Huỳnh Thị Thảo My 22/01/2005 DH23YKH06

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 18/06/2024

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

ST
T

MÃ SV HỌ VÀ TÊN
NGÀY 
SINH

NƠI SINH LỚP
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và Xử lý vấn đề

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử
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21 236786 Hà Đình Nguyên 11/09/2004 DH23YKH06

22 234883 Phạm Nguyên 07/12/2005 DH23YKH06

23 237439 Lê Nguyễn Thành Nhân 24/11/2005 DH23YKH06

24 237609 Hồ Lê Thảo Nhi 25/11/2005 DH23YKH06

25 237501 Phạm Thị Xuân Nhi 25/06/2005 DH23YKH06

26 235495 Trần Thị Tuyết Nhi 22/09/2005 DH23YKH06

27 237602 Trần Thu Nhi 23/08/2005 Kiên Giang DH23YKH06

28 237642 Tạ Vĩnh Ninh 29/11/2005 DH23YKH06

29 237680 Bùi Nguyễn Chấn Phi 06/12/2005 DH23YKH06

30 235065 Lê Minh Phi 04/03/2005 DH23YKH06

31 235634 Lê Thanh Phong 24/09/2005 DH23YKH06

32 236902 Nguyễn Tấn Phúc 24/12/2005 DH23YKH06

33 236366 Trịnh Chí Phúc 03/09/2005 DH23YKH06

34 235943 Hà Nguyễn Xuân Phương 12/07/2003 Cần Thơ DH23YKH06

35 237581 Nông Thu Phương 31/01/2005 DH23YKH06

36 235076 Phạm Duy Phương 12/11/2005 DH23YKH06

37 237709 Trương Đình Đức Quý 08/08/2005 DH23YKH06

38 237438 Trần Thạc Sỹ 29/10/2005 DH23YKH06

39 237449 Ngô Thành Thắng 07/10/2005 DH23YKH06

40 237442 Khương Ngọc Thư 11/07/2005 DH23YKH06
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41 236058 Tống Minh Thư 18/09/2005 DH23YKH06

42 232638 Lê Phát Toàn 20/12/2005 DH23YKH06

43 233221 Hứa Thị Thùy Trâm 29/08/2005 DH23YKH06

44 237580 Trịnh Thị Diệu Trâm 11/01/2005 Bạc Liêu DH23YKH06

45 235484 Hà Bảo Trân 24/10/2005 Cần Thơ DH23YKH06

46 237478 Lê Minh Bảo Trân 03/09/2005 DH23YKH06

47 237436 Trần Thanh Trúc 09/11/2005 DH23YKH06

48 237542 Kha Minh Trường 10/07/2005 DH23YKH06

49 236667 Cao Văn Tùng 07/07/2005 DH23YKH06

50 237426 Nguyễn Ngọc Hà Vy 16/07/2005 Cần Thơ DH23YKH06

51 237525 Nguyễn Nhã Vy 17/03/2005 DH23YKH06

52 237515 Nguyễn Thị Như Ý 26/02/2005 DH23YKH06


